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                                                          BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2024 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Công tác chỉ đạo 

- Hằng tháng, trong các chỉ đạo họp giao ban, Sở Tư pháp luôn quan tâm 

tập trung chỉ đạo các Phòng, đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành các 

nhiệm vụ theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành 

chính, chỉ số PCI, DDCI, PAPI. 

- Tổ chức họp với các Phòng có liên quan để chỉ đạo nâng cao chỉ số chỉ 

đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường 

điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg. 

 - Chỉ đạo các Phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND 

tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định 

mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Biên soạn nội dung 

và ghi hình diễn giải giải đáp 06 tình huống pháp luật phát sóng trong Chuyên 

mục “Pháp luật chính sách” kỳ tháng 6,7,8/2024. Đăng tải trả lời 03 tình huống 

pháp luật trên báo điện tử kỳ tháng 6,7,8/2024 trên chuyên mục “Chính sách và 

pháp luật”. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn văn quy phạm pháp luật mới cho lực lượng 

báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn 

(đợt II, III/2024). 

- Xây dựng Kế hoạch và phát hành bản tin Tư pháp số chào mừng kỷ niệm 

thành lập ngành. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ 

sở và đồng bào dân tộc. 

 



2 

 

 

3. Công tác kiểm tra:  

Thực hiện lồng ghép kiểm tra nội dung về thủ tục hành chính trong công 

tác kiểm tra tư pháp tại UBND huyện An Phú, Chợ Mới. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Công tác xây dựng pháp luật, đề nghị xây dựng, thẩm định, góp ý văn 

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 quyết định thuộc lĩnh vực thanh tra.
1
 

- Ý kiến: 02 đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy 

ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền 

thông); 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân tỉnh (lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực giao thông vận tải); 07 đề 

nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 

((lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; nội vụ; khoa học và 

công nghệ; lao động - thương binh và xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch)); 03 

đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực giao thông vận 

tải; kế hoạch và đầu tư; tài nguyên và môi trường); 01 đề nghị xây dựng nghị 

quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh (lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn); 01 đề nghị xây dựng nghị quyết cá biệt (lĩnh vực thông 

tin và truyền thông); 04 đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

(lĩnh vực giao thông vận tải; kế hoạch và đầu tư; tài nguyên và môi trường). 

- Thẩm định 12 dự thảo quyết định quy phạm pháp luật; góp ý 35 dự thảo 

VBQPPL (01 luật; 12 quyết định; 03 nghị quyết; 07 nghị định; 12 thông tư).  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành dự thảo Công văn góp ý hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Lấy ý kiến 

danh mục Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; danh mục Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục 

Nghị quyết quy định chi tiết Luật Đất đai; dự thảo Quyết định ban hành Danh 

mục Quyết định quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ; Báo cáo kết quả rà soát đề nghị xây 

dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; Báo cáo kết quả rà soát đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo kết 

quả rà soát thẩm quyền và sự cần thiết ban hành Quy chế xét chọn Tôn vinh trí 

thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu tỉnh An Giang. Trình Ủy ban nhân dân 

                                           
1
 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND 
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tỉnh ban hành dự thảo Công văn triển khai thực hiện việc đánh giá tác động thủ 

tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
2
. 

- Xin ý kiến hướng dẫn xác định hình thức của Quyết định số lượng Tổ 

bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh (gửi Vụ Các Vấn đề chung về XDPL-BTP); Lấy ý kiến thời 

gian trình ban hành nội dung giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tại các 

luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. 

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL 

- Kiểm tra công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật tại huyện Chợ Mới và huyện An Phú. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo: Công văn triển khai thực hiện 

phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và pháp điển 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
3
; Kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ 

về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát 

và ổn định kinh tế vĩ mô
4
; Công văn ý kiến đối với kết quả kiểm tra văn bản 

Chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

ký, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ĐVSN công lập giai đoạn 

2018-2023
5
; Công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu 

lực trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2019 - 2023
6
.  

- Thực hiện rà soát, xác nhận số liệu kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2019-2023
7
. Thông tin công an tỉnh kết quả rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, 

ngành, địa phương. 

1.3. Công tác rà soát, cập nhật VBQPPL thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 

52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ 

Trong quý III năm 2024 đã thực hiện cập nhật 03 Quyết định trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

2. Cải cách thủ tục hành chính  

- Trình UBND tỉnh công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên 

thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết 

mai táng phí, tử tuất. 

                                           
2
 Tờ trình số 110/TTr-STP ngày 22/07/2024 

3
 Tờ trình số 104/TTr-STP ngày 08/07/2024 

4
 Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 09/07/2024 

5
 Tờ trình số 118/TTr-STP ngày 05/08/2024 

6
 Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 23 tháng 5 năm 2024 

7
 Công văn số 774/STP-XDKT&TDTHPL ngày 29 tháng 5 năm 2024 
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- Cử công chức tham gia Đoàn kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh. 

- Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 933/QĐ-TTg 

ngày 06/8/2023 và Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ tháng 6,7,8 năm 2024. 

- Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực lý lịch tư pháp, 

xác nhận thông tin hộ tịch và bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải 

quyết của Sở Tư pháp. 

- Tham gia báo cáo tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính và số hóa hồ sơ do UBND tỉnh tổ chức. 

- Tình hình công khai và giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp: Tổng số thủ tục là 148; trong đó mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 

toàn trình là 74, một phần trực tuyến là 25, một phần trực tiếp là 49. 

+ Kết quả giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo: Trong kỳ báo cáo Sở Tư 

pháp tiếp nhận 4.804 hồ sơ; trong đó hồ sơ trực tuyến là 2.293, trực tiếp 2.078, 

hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 433. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 4.263; số 

lượng hồ sơ đang giải quyết là 541 hồ sơ. 

+ Trong kỳ báo cáo Sở Tư pháp không nhận được 03 phản ánh, kiến nghị 

của người dân, tổ chức liên quan đến TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

và Sở đã trả lời công dân theo quy định. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ 

- Trình UBND tỉnh đề nghị khen thưởng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số cải 

cách hành chính  năm 2023. 

- Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2024. Báo 

cáo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Sở Tư pháp từ đầu nhiệm kỳ 2020-

2025 đến nay. Đề nghị xem xét chuyển ngạch công chức 01 trường hợp. Góp ý 

dự thảo Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. 

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2024. 

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Phòng Xây dựng, 

kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật. Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-

BNV ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 05/2024/TT-BNV 

ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ. Ban hành Quyết định nâng lương 

thường xuyên 01 trường hợp, cho ý kiến nâng lương thường xuyên đối với viên 

chức 01 trường hợp. Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác 

cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2023. Lập hồ sơ 
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đề nghị thẩm định, bổ nhiệm ngạch công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng 

ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính. 

4. Cải cách tài chính công  

- Tiếp tục thực hiện Dự án dữ liệu hộ tịch giai đoạn 2. Báo cáo tài chính 

kho bạc nhà nước năm 2023. Văn bản đề nghị trả lại xe ô tô mang biển kiểm 

soát 67A 000.09; Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và nhu cầu 

điều chỉnh nguồn vốn năm 2024. 

- Thông tin tình hình sử dụng kinh phí tháng 6,7,8 năm 2024. Báo cáo 

nhu cầu và nguồn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-

CP của Chính phủ. Báo cáo định kỳ kết quả thanh toán vốn sự nghiệp chương 

trình mục tiêu quốc gia tháng 07/2024. Tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày 

truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2024). 

- Văn bản báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2024, nhu cầu kinh 

phí phát sinh để thực hiện các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao. Báo cáo 

định kỳ tình hình tiếp nhận sử dụng vốn viện trợ (kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 

2024). Báo cáo kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; đánh giá kết quả thực hiện định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN năm 2022 và đề xuất 

phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN 

năm 2026. Cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền khen thưởng thi đua chuyển 

đổi số năm 2023. 

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

Hướng dẫn, hỗ trợ công chức cấp xã chuyển đổi dữ liệu từ Hệ thống 158 

sang Hệ thống thông tin quản lý Hộ tịch. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Sở Tư pháp 06 tháng đầu năm 

2024. Rà soát, báo cáo kết quả triển khai mô hình điểm trên địa bàn tỉnh để 

phục vụ sơ kết Đề án 06/CP trong 06 tháng đầu năm 2024.  

6. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính 

Tham gia Đoàn kiểm tra ISO của tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2024 

Trong quý IV năm 2024, Sở Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm như sau: 

1. Cải cách thể chế 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2024 của Sở Tư pháp đảm vảo chất lượng, đúng tiến độ. Thường xuyên rà soát 

đôn đốc việc lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL quy định chi tiết các Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội giao cho địa phương. Có ý kiến, thẩm định đề nghị 

xây dựng Nghị quyết QPPL. Góp ý, thẩm định dự thảo nghị quyết, quyết định 

của HĐND, UBND tỉnh do các Sở, ngành gửi đến. Rà soát, đôn đốc việc thực 
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hiện Danh mục xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2024. Đôn 

đốc, theo dõi việc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 

2019-2023 theo Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh An Giang kỳ 2019 - 2023. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, trình công bố danh mục TTHC 

được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Cập nhật, công khai các 

Quyết định đã công bố Danh mục TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

Cập nhật, công khai các Quyết định đã công bố Danh mục TTHC đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

- Xây dựng, cập nhật trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của các đơn vị. Cung cấp 

thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện 

các nhiệm vụ khác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ 

Đánh giá, xếp loại CCVC và người lao động năm 2024. Thực hiện nâng 

lương trước niên hạn. Sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt KH tuyển dụng viên chức làm việc tại 

TT.TGPLNN năm 2025. Thực hiện điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức viên chức. 

4. Cải cách tài chính công 

 Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước theo 

quy định. Mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị công cụ. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy móc thiết bị. Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. 

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 

- Thực hiện Công văn số 4518/BTP-TTLLTPQG ngày 12/8/2024 của 

Trung tâm LLTPQG, báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chuyển 

đổi số theo Đề án 06. 
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6. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính 

Triển khai Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ; mục tiêu chất lượng và 

chính sách chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Sở Tư pháp. 

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính quý IV năm 2024 của 

Sở Tư pháp. Xin thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị để nắm./. 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh;   

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở 

- Lưu: VT, CCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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